TRƯỜNG THCS TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH

ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021
MÔN : TOÁN 6

Bài 1.(3 điểm) Thực hiện phép tính 
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Bài 2(3 điểm) Tìm x biết: 
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Bài 3.(0,75 điểm) Có 60 quyển vở và 42 bút bi được chia đều thành từng phần thưởng. Hỏi có thể chia nhiều nhất được bao nhiêu phần thưởng ? Khi ấy mỗi phần thưởng có bao nhiêu vở và bao nhiêu bút bi?

Bài 4.(0,75 điểm) Số học sinh lớp 6 của trường A khoảng từ 300 đến 400 em. Khi xếp hàng 12, 15 hoặc 18 thì đều dư 9 em. Hỏi khối 6 của trường A có bao nhiêu học sinh?

Bài 5.(0,5 điểm) Mẹ đưa Lan 200 000 đồng để mua một số dụng cụ học tập ở nhà sách. Vì Lan có thẻ thành viên của nhà sách, nên mỗi lần mua sẽ được giảm 5% trên tổng hóa đơn.
Lan mua 6 quyển vở giá 15 000 đồng/quyển, 2 cây bút bi giá 11 000/cây, 1 cây thước giá 8000. Hỏi sau khi mua xong, Lan còn lại bao nhiêu tiền?
Bài 6.(2 điểm) Trên tia 
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lấy hai điểm M,N sao cho 
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 Tính độ dài đoạn thẳng MN
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Gọi tia 
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là tia đối của tia 
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 Trên tia 
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lấy điểm 
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sao cho 
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 Hỏi điểm M có là trung điểm của đoạn thẳng 
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không? Vì sao 
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	Bài 2
	Tìm x:
	

	
	
[image: image18.wmf]a)1023x39

3x10239

3x63

x63:3

x21

-=

=-

=

=

=


	1
0,25

0,25

0,25

0,25

	
	
[image: image19.wmf](

)

(

)

(

)

b)5232:x320

32:x35220

2:x332

x332:32

x31

x13

x4

--=

-=-

-=

-=

-=

=+

=



	1

0,25

0,25

0,25

0,25

	
	
[image: image20.wmf]x1

x1

x1

x10

c)12313

31312

31

33

x10

x01

x1

-

-

-

-

+=

=-

=

=

-=

=+

=



	1
0,25

0,25

0,25
0,25

	Bài 3
	Gọi x là số phần thưởng nhiều nhất được chia

Theo đề ta có: 
[image: image21.wmf]60x,42x
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Nên :    x=UCLN(60;42)

              60=22.3.5

              42=2.3.7

 UCLN(60;42)=2.3=6

      x=6

Vây có nhiều nhất là 6 phần thưởng được chia. 

Khi dó, mỗi phần thưởng gồm có: 60:6=10( quyển vở)

                                                        42:6=7( bút bi)
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	Bài 4
	Gọi x là số học sinh lớp 6 của trường A

Vì số học sinh từ 300 đến 400 nên ta có: 300<x<400

Vì khi xếp hàng 12;15;18 đều dư 9 em nên trừ ra 9 em sẽ xếp hàng vừa đủ

Do đó ta có: 
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Suy ra 
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Ta suy ra: x-9=360

                    x=360+9

                    x=369

Vậy số học sinh của trường A là: 369 học sinh 


	0,75
0,25

0,25

0,25

	Bài 5
	Số tiền mua vở, bút, thước khi chưa giảm giá:

15000.6+11000.2+8000=120000 đồng

Số tiền phải trả sau khi đã giảm 5%

120000.95%=114000 đồng

Số tiền còn lại của Lan:

200 000-114 000=86 000 đồng
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	Bài 6
	Trên tia Ox, vì OM < ON(3cm < 7cm)

Nên điểm M nằm giữa hai điểm O và N

Do đó: OM + MN = ON

                3 + MN = 7
                     MN =7 - 3

                     MN = 4cm

a) Gọi tia 
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là tia đối của tia 
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lấy điểm 
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sao cho 
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 Hỏi điểm M có là trung điểm của đoạn thẳng 
[image: image30.wmf]PN

không? Vì sao 
Tính PM = 4cm, tính PN = 8cm

Vì: PN = PM + MN(8cm = 4cm + 4cm) và MN = MP(4cm = 4cm)

Nên M là trung điểm của đoạn thẳng PN
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